
 

 

 

 

 

BẢNG BÁO GIÁ GẠO SỈ  
Tháng 12/2011 

STT Tên gạo Đặc tính gạo 
Giá tiền 

(VND/kg) 

1 Trắng tép Long An Hạt dài, nở, xốp, mềm 11 000 

2 Gạo bụi mùa Nở, xốp, mềm 11 500 

3 Gạo 64 thơm Dẻo, mềm, ngon cơm 12 000 

4 Gạo Hàm Châu  Nở, xốp 12 000 

5 Thơm Thái Dẻo, thơm 12 500 

6 Jasmin Chợ Đào Thơm, dẻo, dai 13 000 

7 Hương lài Miên Dẻo, xốp, thơm 13 500 

8 Bông lúa thơm Dẻo nhiều, dài cơm 16 000 

9 Gạo hoa hồng Dẻo, thơm, ngọt 16 000 

10 Đài Loan loại 1 Dẻo, thơm 16 500 

11 Đài Loan đặc biệt Dẻo, thơm 17 000 

12 Hoa sữa hữu cơ Thơm, dẻo, mềm, ngọt 17 000 

13 Tài nguyên Chợ Đào Nở, xốp 17 000 

14 Nàng thơm (gạo mùa) Nở, xốp, mềm 17 500 

15 Gạo sạch hữu cơ đặc biệt Dẻo, trắng, thơm 18 000 

16 Nàng hương phước lý Nở, xốp, mềm 18 000 

17 Gạo thơm Thái AAA Dẻo, ngọt 18000 

18 Gạo thơm Hà Nội đặc biệt Dẻo nhiều, thơm 19 000 

19 Thơm Thái nhập khẩu Dẻo thơm, dài cơm 23 000 

20 Jasmin nhập khẩu Thơm, dẻo, dai, ngon cơm 24 000 

21 Hương đào Nhật Bản Thơm, dẻo, mềm, ngọt 25 000 

22 Nếp Ô Môn Dẻo 15 000 

23 Nếp Ngỗng loại I Dẻo, trắng 17 000 

24 Nếp Bắc Hạt nhỏ 20 000 

25 Nếp Ngỗng đặc biệt Hạt dài, to, trắng 20 000 

Xin lưu ý: 

- Giá gạo đã bao gồm chi phí vận chuyển trong nội thành TPHCM và thuế Hoá Đơn Đỏ Thông Thường. 

- Khi giao hàng ngoài khu vực TPHCM và xuất Hoá Đơn Giá Trị Gia Tăng (VAT), Quý khách hàng 

cần trả thêm chi phí. 

- Giá gạo trên có thể thay đổi tuỳ theo từng thời điểm và số lượng gạo cung cấp. Xin vui lòng liên hệ 

trực tiếp chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết. 
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